ĐỀ THI VÀO 10

Câu 1: (2 điểm)

1. Tính 
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2. Tìm các giá trị tham số của m để hàm số bâc nhất y = (m – 2) x   + 3 đồng biến trên R

Câu 2: (3 điểm)

1. Rút gọn biểu thức A = 
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2. Giải hệ phương trình 
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3. Cho phương trình 
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(1), với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm 
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thỏa mãn 
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Câu 3: (1,5 điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 192 m2. Biết hai lần chiều rộng lớn hơn chiều dài 8m. Tính kích thước của mảnh đất đó.

Câu 4: (3 điểm)

Cho nửa đường tròn (O), đường kính BC. Gọi D là điểm cố định trên đoạn thẳng OC (D khác C và khác O). Dựng đường thẳng d vuông góc với BC tại D, cắt nửa đường tròn (O) tại A. Trên cung AC lấy điểm M (M khác A và khác C), tia BM cắt đường thẳng d tại K, tia CM cắt đường thẳng d tại E. Đường thẳng BE cắt nửa đường tròn (O) tại điểm N (N khác B).
1. Chứng minh tứ giác CDNE nội tiếp.

2. Chứng minh ba điểm C, K và N thẳng hàng.

3. Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BKE. Chứng minh rằng điểm I luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi M thay đổi.

Câu 5: (0,5 điểm)

Cho hai số thực dương x, y  thỏa mãn:
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Tìm giá trị nhỏ nhất của M=x + y.
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Cau 1: (2,0 diém)
1. 327 -\144:436 =81 -12:6=9-2=7
2. Ham s6 bac nhat y = (m - 2)x + 3 dong bién trén R khi m-2>0< m > 2
Cau 2: (3,0 diém)
(a+3\/2_2)( a-1 +1j={\/2(\/2+3)_ZJ'[(J;_D'(\/;H)H]
\/E+3 \/E—l \/E+3 \/Z—l

=(a+2).a-2)=a-4

2. Giai hé phuong trinh:
2x+3y =13 2x+3y =13 7y =21 y=3
{x—2y=—4 < {2x—4y=—8<:> {x—2y=—4<:> { =2

3PT: x*—4x+m+1=0 (1), v6i m la tham s0.
'=(-2)’-(m+1)=3-m

Ph-—ng trxnh (1) cd nghiOm khi 0>0 3-m >0 m <3

Theo hé thic Viéttacd x,+x,=4 (2) ; xx,=m+1 (3)
Theo dé bai ta co:
(xl—xz)z=4<:>x12—2x1.x2+x22=4<:>x12+x22—2x1.x2=4<:>(xl+x2)2—4x1.x2=4 4)
Thay (2),(3) vuo (4)tacd: 16-4.(m+1)=4 < 16-4m -4 =4< - 4m=-8
< m=2 (c6thod midn m<3)

Cau 3: (1,5 diém)
Goi chi€u rong cua hinh chit nhat 1a x(m) PK : x>0

Vay chidu dai cta hinh chit nhat 13 % (m)
Do hai lan chi¢u rong 16n hon chi€u dai 8m non ta ci PT
2x- 228 & 26 -8x-96=0
Gio tri X, = -8 <0 (loai) ; x, =12 cu thoa mén DK

Viay chié}l rong cua hinh chit nhat 1a 12 m
Chiéu d[i cua honh chir nhat 117 192 ;12=16 (m)

Cau 4: (3 diém)
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a) Xét tr gidc CDNE c6 EDE =90° ( GT)
Va BNC=90° (géc noi tiép chiin nira duong
tron) nén BNC=90° (K& bu v6i goc BNC)

\ Vay EDE = ENE =90° nén tir gisc CDNE néi
‘ M EC dudi 1 géc vudng)

Aﬂ b) Goi ¥ cau b:

Tam giac BEC c6 K 1a giao diém cua cac duong
cao BMvaED nén K la tryc tdm Vay KC L BE
Tir gite MENK ndi tiép nén géc KNE 1a goc
vudng nén KN L BE Viy C,K N thing hang

tiép( Vi ¢6 hai dinh ké nhau 13 D,N cling nhin

¢) Goiy cauc:
Léy H di ximg véi C qua D, Do C,D ¢ dinh nén H ¢4 dinh.
tam giac HKC cén tai K nén KHC =KCH
Ma BED = KCH (cing phu géc EBC) Vay KHC=BED nén tir giac BEKH noi tiép nén
tam dudng tron ngoai tiép tam gidc BKE di qua B va H ¢b dinh nén I thuc dudng trung
truc cua BH
Ciu 5:
bit a=x+y=M;b=xy; «*>4b Tu gia thiét c6:
(a-2b)(a* —ab+2b* -3b) =0
a’ —3ab-3a’b+6b* +4ab’ —4b° = a=2b
< LZ —ab+26*-3b=0
+)Néu a=2b
S>M=x+y22;

Thi: x+y =2xy. M2 (x+y)? 24xy nén (x+y)* >2(x+y) K (*)
"="khi:x=y=1.

’ 2 _ab+2b* -3b=0

)N&u  d-ab+2*-3=0 ¢ 1
20> —(a+3)b+a’ =0
2

Gia st A=(1) c6 nghiém b thod man b< “7 thi
b=a;r3S%@az—2a—620c>a21+\ﬁ;(Da:a>0)Vé
(a+3)278a220@...@(a+3+2a\/5)(a+372aﬁ)20®a22\/2 .

Vay a>1+7 (¥%)
T (*) va(**) suyra a =M c6 gi tri nhd nhiat bang 2 khi x =y =1.



Câu 4: (3 điểm)

Cho nửa đường tròn (O), đường kính BC. Gọi D là điểm cố định trên đoạn thẳng OC (D khác C và khác O). Dựng đường thẳng d vuông góc với BC tại D, cắt nửa đường tròn (O) tại A. Trên cung AC lấy điểm M (M khác A và khác C), tia BM cắt đường thẳng d tại K, tia CM cắt đường thẳng d tại E. Đường thẳng BE cắt nửa đường tròn (O) tại điểm N (N khác B).

4. Chứng minh tứ giác CDNE nội tiếp.

5. Chứng minh ba điểm C, K và N thẳng hàng.

6. Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BKE. Chứng minh rằng điểm I luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi M thay đổi.

Giải: 

	1. Tứ giác CDNE có hai đỉnh D, N cùng nhìn CE dưới một góc vuông nên là tứ giác nội tiếp.

2. Tam giác BCE có hai đường cao BM, ED cắt nhau tại K, nên đường cao CN phải đi qua K hay C, K và N thẳng hàng
3. Giả sử P là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BKE, vẽ đường kính BR ta có BE
[image: image12.wmf]^

RE, BE
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CN suy ra RE//CN; tương tự có RK//CE (vì cùng vuông góc với BM do đó tư s giác KREC là hình bình hành, từ đó suy ra hai đường chéo KE và CR cắt nhau tại trung điểm Q của mỗi đường.
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Từ chứng minh trên ta có PQ là đường trung bình của tam giác RBC 

do đó PQ // và = BO = R (1)
Vì P là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BKE nên P nằm trên đường trung trực của KE (2)

Từ (1) và (2) suy ra khi M thay đổi thì P luôn nằm trên đường thẳng //d và cách d một khoảng bằng R
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